
Mẫu số 03 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

(Kèm theo công văn số 302 /2023/CV-Mcredit  ngày 29/02/2023 của Công ty Tài chính TNHH MB 

Shinsei) 

 

1. Tên chương trình khuyến mại: Trả góp có “eM” 

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ vay mua hàng trả góp của Công ty Tài chính TNHH 

MB Shinsei (Mcredit) 

Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có): 

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 08/01/2024 đến ngày 31/01/2024 

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Tất cả các cửa hàng thuộc hệ thống 112 cửa hàng CellphoneS 

Danh sách cửa hàng đính kèm tại phụ lục của Thể lệ này 

5. Hình thức khuyến mại (ghi rõ khuyến mại mang tính may rủi hoặc hình thức khác): Quay số 

trúng thưởng 

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại):  

- Các đối tượng được tham gia chương trình ưu đãi: Khách hàng ký Hợp đồng tín dụng với 

Mcredit để mua Sản phẩm tại cửa hàng thuộc hệ thống cửa hàng CellphoneS (“Khách hàng”). 

- Các đối tượng không được tham gia chương trình ưu đãi: Nhân viên của Mcredit, các khách 

hàng dự án, các nhà phân phối, quảng cáo và in ấn phục vụ chương trình ưu đãi. 

7. Cơ cấu giải thưởng: 

Cơ cấu 

giải 

thưởng 

Nội dung 

giải thưởng 

(chi tiết nội dung và ký mã 

hiệu từng giải thưởng) 

Trị giá giải 

thưởng 

(VNĐ) 

Số giải 
Thành tiền 

(VNĐ) 

Giải Nhất Iphone 15 128GB | Chính hãng 

VN/A  

 22,290,000 1  22,290,000 

Giải Nhì Samsung Galaxy Tab A9 WIFI 

4GB 64GB 

3,790,000 3 11,370,000 

Giải Ba Tai nghe Bluetooth chụp tai 

Baseus Encok D02 Pro 

490,000 20 9,800,000 

Tổng cộng 24 43,460,000 

- Tổng giá trị Giải thưởng là 43,460,000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi ba triệu bốn trăm sáu mươi 

nghìn đồng) 

Tổng giá trị giải thưởng so với tổng giá trị hàng hoá khuyến mại: 0,1% 

8. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại 

8.1. Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được tham gia chương 

trình khuyến mại: 

Bước 1: Khách hàng ký Hợp đồng tín dụng với Mcredit để mua sản phẩm tại cửa hàng thuộc hệ thống 

Cửa hàng CellphoneS tại mục 4 của Thể lệ này bằng hình thức trả góp với Mcredit từ ngày 

08/01/2024 đến ngày 31/01/2024 được tham gia chương trình khuyến mại quay số trúng thưởng với 

mã dự thưởng tương ứng với mã số Hợp đồng tín dụng của Khách hàng ký với Mcredit, bao gồm 16 

ký tự “XXXXXXXXXXXXXXXX”.  



Bước 2: Ngay sau khi ký hợp đồng thành công, khách hàng tải ứng dụng Mcredit (Mcredit – Tài 

chính thông minh) và thực hiện đăng ký/đăng nhập ứng dụng Mcredit (Mcredit – Tài chính thông 

minh) theo thông tin số điện thoại trong hợp đồng tín dụng ký thành công. 

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công, khách hàng truy cập vào mục “Khoản vay” để xem mã dự 

thưởng của Khách hàng trên điện thoại của khách hàng qua ứng dụng Mcredit (Mcredit – Tài chính 

thông minh). Khách hàng thực lưu lại màn hình để làm bằng chứng xác định trúng thưởng. 

 - Bằng chứng xác định trúng thưởng: Mã số hợp đồng tín dụng sẽ được thể hiện trên ứng dụng điện 

thoại Mcredit (Mcredit – Tài chính thông minh) của khách hàng tại ví trí như hình minh họa dưới 

đây: 
 

 

 

Điều kiện để được tham gia chương trình khuyến mại: 

- Khách hàng ký Hợp đồng tín dụng với Mcredit trong thời gian khuyến mại để mua Sản phẩm 

tại cửa hàng thuộc hệ thống cửa hàng CellphoneS tại Mục 4 Thể lệ này sẽ nhận 01 mã số quay thưởng 

duy nhất trong thời gian diễn ra chương trình dựa theo số hợp đồng đầu tiên ký thành công với 

Mcredit trong thời gian diễn ra chương trình. 

- Tại thời điểm quay số, hợp đồng tín dụng của khách hàng với Mcredit phải còn hiệu lực. 

- Mỗi khách hàng chỉ nhận được duy nhất 01 mã quay số tương ứng với mã số hợp đồng tín 

dụng đầu tiên ký để mua sản phẩm không phân biệt giá trị sản phẩm mua, miễn khách hàng lựa chọn 

hình thức trả góp thông qua Mcredit để mua sản phẩm tại cửa hàng thuộc hệ thống cửa hàng 

CellphoneS trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại từ ngày 08/01/2024 đến hết ngày 

31/01/2024. 

8.2. Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng: 

- Nhân viên của Mcredit làm việc tại hệ thống Cửa hàng CellphoneS, nơi Khách hàng mua Sản 

phẩm, sẽ thông báo trực tiếp cho Khách hàng biết về cách thức tham dự chương trình khuyến 

mại, Mã dự thưởng của Khách hàng xuất hiện trong Danh sách quay số từng đợt ngay sau 

khi Khách hàng ký tên vào bản Hợp đồng tín dụng. 

- Thời gian phát hành Mã dự thưởng: Trong thời gian khuyến mại khách hàng đáp ứng các 

điều kiện của chương trình khuyến mại, các số hợp đồng của khách hàng sẽ được đưa vào 

phần mềm quay số trúng thưởng. 

- Cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng: Công ty Tài chính TNHH MB 

Shinsei sử dụng số hợp đồng đã ký với khách hàng để làm bằng chứng xác định trúng thưởng. 

8.3. Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng: 

- Mô tả cụ thể về bằng chứng xác định trúng thưởng và tính hợp lệ của bằng chứng xác định 

trúng thưởng: Số hợp đồng vay do Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei phát hành gồm 1 dãy 16 

ký tự số của khách hàng làm bằng chứng xác định trúng thưởng. 



- Bằng chứng xác định trúng thưởng tương ứng với số hợp đồng tín dụng ký thành công với 

khách hàng thỏa mãn điều kiện tham gia chương trình khuyến mại trong suốt thời gian diễn ra chương 

trình. 

- Tổng số bằng chứng xác định trúng thưởng: 500 bằng chứng xác định trúng thưởng 

8.4. Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng: 

- Địa điểm xác định trúng thưởng: Tại Hội sở chính Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei: 

Tầng 9, 10, 11, 12 tòa nhà MB Bank, số 21 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam 

- Thời gian xác định trúng thưởng: Việc xác định trúng thưởng sẽ được thực hiện bằng cách 

quay số vào các thời gian theo chi tiết như sau: 

Thời gian quay số Số lượng giải thưởng 

Ngày 05/02/2024 01 Giải nhất 

03 Giải nhì 

20 Giải ba  

 

- Cách thức xác định trúng: Các số hợp đồng sẽ được tổng hợp lại sau đó nhập vào phần mềm 

quay thưởng do bộ phận kỹ thuật công ty Mcredit cài đặt và tiến hành quay số ngẫu nhiên xác định 

người trúng thưởng lập thành văn bản xác định trúng thưởng có ký xác nhận của các đại diện tham 

dự. Buổi quay số sẽ có sự chứng kiến của đại diện khách hàng và đại diện công ty. Thứ tự quay số 

các giải thưởng lần lượt từ giải thưởng có giá trị thấp nhất đến giải thưởng có giá trị cao nhất. 

8.5. Thông báo trúng thưởng: 

- Thời hạn, cách thức thông báo trúng thưởng cho khách hàng: Công ty Tài chính Trách 

nhiệm hữu hạn MB Shinsei sẽ chủ động gọi điện liên hệ với khách hàng tối đa 5 lần trong vòng 10 

ngày làm việc qua số điện thoại 1900.63.67.69 hoặc 024.710.86.8888 kể từ khi kết thúc buổi quay 

thưởng để thông báo trúng thưởng cho khách hàng và ghi nhận thông tin địa chỉ nhận thưởng của 

khách hàng. 

8.6. Thời gian địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng: 

         - Địa điểm trao thưởng: Mcredit sẽ thông báo và thực hiện các thủ tục trao thưởng cho Khách 

hàng tại cửa hàng nơi Khách hàng mua Sản phẩm thuộc Hệ thống cửa hàng CellphoneS trong vòng 

bốn mươi lăm (45) ngày kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại. 

Danh sách cửa hàng đính kèm tại phụ lục của Thể lệ này 

- Cách thức và thủ tục trao thưởng:  

• Đối với khách hàng có thể nhận thưởng trực tiếp: Khách hàng đến địa điểm trao thưởng 

xuất trình bản gốc chứng minh nhân dân/căn cước công dân và số hợp đồng đã ký với 

công ty Mcredit hiển thị trên ứng dụng Mcredit (Mcredit – Tài chính thông minh) quy 

định tại mục 8.1 Thể lệ này, đại diện công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn MB Shinsei 

sẽ trao thưởng trực tiếp cho khách hàng. Sau khi nhận thưởng khách hàng ký vào biên 

bản nhận thưởng. 

• Đối với khách hàng không thể nhận thưởng trực tiếp: Trao thưởng cho người đại diện 

được ủy quyền theo quy định pháp luật của khách hàng hoặc trao thưởng thông qua 

đường bưu điện gửi đến địa chỉ khách hàng.       

 - Thời hạn kết thúc trao thưởng: Sau 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại 

- Trách nhiệm của khách hàng trúng thưởng đối với chi phí phát sinh khi nhận thưởng, thuế 

thu nhập không thường xuyên, chi phí vận chuyển giải thưởng do khách hàng tự chi trả.  

9. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến chương trình khuyến 

mại (người liên hệ, điện thoại…):  



Khách hàng có thể liên hệ đến Bộ phận chăm sóc khách hàng của Mcredit theo số điện thoại: 1900 

63 67 69 để được hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc về chương trình khuyến mại. 

10. Trách nhiệm công bố thông tin: 

- Quy định về trách nhiệm của thương nhân trong việc thông báo công khai chi tiết nội dung 

của thể lệ chương trình khuyến mại (trên phương tiện thông tin hoặc tại địa điểm khuyến mại hoặc 

đính kèm sản phẩm khuyến mại...): Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei công khai chi tiết nội dung 

của thể lệ chương trình khuyến mại thông qua qua hệ thống bản tin trên Fanpage của công ty 

(https://www.facebook.com/McreditVietNam), website của công ty (www.mcredit.com.vn) 

- Quy định về trách nhiệm của thương nhân trong việc công bố kết quả trúng thưởng (tại địa 

điểm khuyến mại hoặc trên phương tiện thông tin hoặc trên website của thương nhân): Công ty Tài 

chính TNHH MB Shinsei công khai kết quả trúng thưởng trên Fanpage của công ty 

(https://www.facebook.com/McreditVietNam), website của công ty (www.mcredit.com.vn) 

11. Các quy định khác (nếu có):  

- Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc quản lý dữ liệu 

khách hàng, tính chính xác của bằng chứng xác định trúng thưởng và đưa bằng chứng xác 

định trúng thưởng vào lưu thông trong chương trình khuyến mại. Việc tổ chức chương trình 

khuyến mại phải đảm bảo tính công bằng, minh bạch, khách quan. 

- Nếu được khách hàng trúng thưởng đồng ý, Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei sẽ sử dụng 

tên và hình ảnh của khách hàng trúng thưởng cho mục đích quảng cáo thương mại. 

- Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei có trách nhiệm tổ chức các hoạt động quay số trúng 

thưởng và trao giải thưởng cho Khách hàng trúng thưởng. 

- Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin Khách hàng 

trúng thưởng, các giấy tờ xác thực việc Khách hàng đã nhận giải thưởng, cụ thể gồm: Biên 

bản bàn giao giải cho Khách hàng trúng thưởng, hình ảnh trao giải cho khách hàng (nếu có) 

- Đối với những giải thưởng không có người trúng thưởng Công ty tài chính TNHH Mcredit 

phải có trách nhiệm trích nộp bằng tiền mặt 50% giá trị đã công bố của giải thưởng đó vào 

ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 4 Điều 96 Luật Thương mại. 

 

Đại diện theo pháp luật của thương nhân 

(Đã ký) 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hương Giang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/McreditVietNam
http://www.mcredit.com.vn/
https://www.facebook.com/McreditVietNam
http://www.mcredit.com.vn/


Mẫu số 02 

 

CÔNG TY TÀI CHÍNH  

TNHH MB SHINSEI 

 

     Số: ….. /2023/CV-Mcredit 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày      tháng 12 năm 2023 

 

ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI 

 

Kính gửi: CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI – BỘ CÔNG THƯƠNG 

Tên thương nhân: CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI 

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9,10,11,12 tòa nhà MB Bank, số 21 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận 

Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Điện thoại: 024 710 86 888                          Fax: 024 710 86 999   

Email: info_marketing@mcredit.com.vn 

Mã số thuế: 0107349019 

Người liên hệ: Trịnh Thanh Tùng    

Số Di Động: 0985 263 338 

Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, Công ty Tài chính TNHH MB 

Shinsei (Mcredit) đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại như sau: 

1. Tên chương trình khuyến mại: Trả góp có “eM” 

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Tất cả các cửa hàng thuộc hệ thống 112 cửa hàng CellphoneS 

Danh sách cửa hàng theo Thể lệ đính kèm 

3. Hình thức khuyến mại: Quay số xác định trúng thưởng 

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 08/01/2024 đến ngày 31/01/2024 

5. Hàng hoá, dịch vụ được khuyến mại: Dịch vụ vay mua hàng trả góp của Công ty Tài chính 

TNHH MB Shinsei (Mcredit)  

6. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: 

- 01 Iphone 15 128GB | Chính hãng VNA 

- 03 Samsung Galaxy Tab A9 WIFI 4GB 64GB 

- 20 Tai nghe Bluetooth chụp tai Baseus Encok D02 Pro 
 

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):  

- Các đối tượng được tham gia chương trình ưu đãi: Khách hàng ký Hợp đồng tín dụng với 

Mcredit để mua Sản phẩm tại cửa hàng thuộc hệ thống cửa hàng CellphoneS (“Khách hàng”). 

- Các đối tượng không được tham gia chương trình ưu đãi: Nhân viên của Mcredit, các khách 

hàng dự án, các nhà phân phối, quảng cáo và in ấn phục vụ chương trình ưu đãi. 

8. Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: 43,460,000 VNĐ  

(Bằng chữ: Bốn mươi ba triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng.) 

9. Tên của các thương nhân cùng thực hiện khuyến mại, nội dung tham gia và trách nhiệm cụ 

thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình: 



Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei cam kết giải quyết các trường hợp tranh chấp và chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về các vi phạm khi thực hiện chương trình khuyến mại (nếu có); đồng thời 

phải báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại, lưu trữ và chịu trách nhiệm về các chứng từ, tài liệu liên 

quan đến báo cáo theo đúng quy định của pháp luật để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát. 

Thể lệ chương trình khuyến mại đính kèm. 

Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei cam kết nội dung đăng ký nêu trên và hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật.  

TM. TỔNG GIÁM ĐỐC  

   CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MB SHINSEI 

(Ký tên & đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hương Giang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA KHUYẾN MÃI 

 
1. Giải nhất: Iphone 15 128gb | Chính hãng VNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.  Giải nhì: Samsung Galaxy Tab A9 WIFI 4GB 64GB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Giải Ba: Tai nghe Bluetooth chụp tai Baseus Encok D02 Pro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 

DANH SÁCH CÁC CỬA HÀNG THUỘC HỆ THỐNG  

CỬA HÀNG CELLPHONES  

 

STT Tên cửa hàng Tinh Địa chỉ chi tiết 

1 
CPS-AGI-LXG-

912THD 
An Giang 

Số  915 Trần Hưng Đạo, Phường  Bình Khánh, Thành phố 

Long Xuyên, Tỉnh An Giang 

2 
CPS-BRI-VTA-
165LHP 

Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

Số 165 Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

3 
CPS-BRI-VTA-

491BMTT 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

Số 487-489-491 Đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Thành phố 

Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

4 
CPS-BGI-BGI-
35HV 

Bắc Giang 
Số 35+35D+37 Hùng Vương, Phường Ngô Quyền, Thành phố 
Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

5 
CPS-BNI-BNI-

334THD 
Bắc Ninh 

Khu 2, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc 

Ninh 

6 
CPS-BTR-BTR-

15DK 
Bến Tre 

15C - 18C Đại lộ Đồng Khởi, Phường Phú Khương, Thành 

phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre 

7 
CPS-BDU-TDM-
183PL 

Bình 
Dương 

Số 183-185 Đường Phú Lợi, Khu phố 4, Phường Phú Lợi, 
Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương 

8 
CPS-BDU-DAN-

253NAN 

Bình 

Dương 

Số 253 Nguyễn An Ninh,Phường Dĩ An, Thành Phố Dĩ An, 

Tỉnh Bình Dương 

9 
CPS-BDU-BCA-
32N5 

Bình 
Dương 

Số 32 Đường N5-D10 Khu Công Nghiệp Mỹ Phước I, 
Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương 

10 
CPS-BDU-TAN-

100NVT 

Bình 

Dương 

Số 100 Nguyễn Văn Tiết, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận 

An, Tỉnh Bình Dương. 

11 
CPS-BDU-TDM-
427DLBD 

Bình 
Dương 

427 Đại lộ Bình Dương, Khu 1, Phường Phú Cường, Thành 
phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương 

12 CD OFF CPS PT 
Bình 

Thuận 

Số 165B-167-169 Trần Hưng Đạo, Phường Phú Thủy, Thành 

phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận 

13 
CPS-CMA-CMA-

34THD 
Cà Mau 

Số 34 -36 -38 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành phố Cà Mau, 

Tỉnh Cà Mau 

14 
CPS-CTH-NKI-

272BMTT 
Cần Thơ 

Số 272 đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, 

Thành phố Cần Thơ 

15 
CPS-CTH-NKI-
133CMTT 

Cần Thơ 
Số 131A - 133 Cách Mạng Tháng Tám , Phường An Hoà, 
Quận Ninh Kiều, Tỉnh Cần Thơ 

16 
CPS-DNA-LCH-

912TDT 
Đà Nẵng 

Số 912, Tôn Đức Thắng, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên 

Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 

17 
CPS-DNA-TK-

369NVL 
Đà Nẵng 

365+367+369 Nguyễn Văn Linh, Phường Thạc Gián, Quận 

Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng 

18 
CPS-DON-LKH-

175HV 
Đồng Nai 

175 Hùng Vương, Phường Xuân Hòa, Thành phố Long 

Khánh, Tỉnh Đồng Nai 

19 
CPS-DON-BHO-
57PVT 

Đồng Nai 
Số 57 đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Tiến, Thành phố 
Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 



20 
CPS-DON-BHO-
7BVH 

Đồng Nai 
Số 07 - 09 -11 Bùi Văn Hòa, Phường Long Bình, Thành phố 
Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 

21 
CPS-DON-BHO-
44NAQ 

Đồng Nai 
44/2 Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Biên, Thành phố Biên 
Hòa, Tỉnh Đồng Nai 

22 
CPS-DTH-CLA-

81NH 

Đồng 

Tháp 

Số 81 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp 

23 
CPS-HNO-GLA-

51NXQ 
Hà Nội 

Số 49 + 51 Đường Ngô Xuân Quảng,  Thị Trấn Trâu Quỳ,  

Huyện Gia Lâm, Thành phố  Hà Nội 

24 
CPS-HNO-LBI-
252NGT 

Hà Nội 
Số 248-250-252 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long 
Biên,Thành phố Hà Nội 

25 
CPS-HNO-HDO-
140VP 

Hà Nội 
Số 140- 142 đườngVạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà 
Đông. Thành phố  Hà Nội 

26 
CPS-HNO-HBT-

516BM 
Hà Nội 

Số 516 Bạch Mai, Phường Trương Định, Quận  Hai Bà Trưng, 

Thành phố Hà Nội 

27 
CPS-HNO-DDA-

384XD 
Hà Nội 

Số 384 Xã Đàn, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 

28 
CPS-HNO-NTL-
283HTM 

Hà Nội 
Số 283 Hồ Tùng Mậu, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội 

29 
CPS-HNO-THO-
126LLQ 

Hà Nội 
Số 126 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội 

30 
CPS-HNO-TXU-

543NT 
Hà Nội 

543 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh 

Xuân, Thành Phố Hà Nội 

31 
CPS-HNO-CGI-

160NKT 
Hà Nội 

Số 160 Đường Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, 

Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 

32 
CPS-HNO-LBI-
280NVC 

Hà Nội 
Số 278-280 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội 

33 
CPS-HNO-HBT-
51DCV 

Hà Nội 
Số 51 Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà Nội 

34 
CPS-HNO-HMA-

546TD 
Hà Nội 

Số 546 Trương Định Tổ 13, Phường Tân Mai, Quận Hoàng 

Mai , Thành phố Hà Nội 

35 
CPS-HNO-CGI-

48TDH 
Hà Nội 

Số 48 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, 

Thành phố Hà Nội 

36 
CPS-HNO-TXU-
300NT 

Hà Nội 
Số 300 + 302 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội 

37 
CPS-HNO-HDO-
267QT 

Hà Nội 
Số 267 Đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà 
Đông. Thành phố Hà Nội 

38 
CPS-HNO-CGI-

126HTM 
Hà Nội 

Số 126 Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, 

Thành phố Hà Nội 

39 
CPS-HNO-HKI-

21AHB 
Hà Nội 

Số 21A phố Hàng Bài, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, 

Thành phố Hà Nội 

40 
CPS-HNO-CGI-
306CG 

Hà Nội 
Số 306 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội 

41 
CPS-HNO-DDA-
21TH 

Hà Nội 
Số 21 phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội 

42 
CPS-HNO-DDA-

133TH 
Hà Nội 

Số 133 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội 



43 
CPS-HNO-HBT-
282MK 

Hà Nội 
Số 282 phố Minh Khai, Tổ 28, Phường Minh Khai, Quận Hai 
Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 

44 
CPS-HDU-HDU-

6NLB 
Hải Dương 

Số 02 - 04 - 04A - 06 Nguyễn Lương Bằng, khu 12, Phường 

Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương 

45 
CPS-HPH-HPH-
163ADN 

Hải Phòng 
Số 163 Phố Đà Nẵng, Phường Lạc Viên, Quận Ngô Quyền, 
Thành phố Hải Phòng 

46 
CPS-HPH-HPH-

162LT 
Hải Phòng 

162 + 164 Lạch Tray, Phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, 

Thành phố Hải Phòng 

47 
CPS-HCM-Q07-

216AHTP 

Hồ Chí 

Minh 

216A Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

48 
CPS-HCM-BTH-

536XVNT 

Hồ Chí 

Minh 

536 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

49 
CPS-HCM-BTH-
377DBP 

Hồ Chí 
Minh 

377-379 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

50 
CPS-HCM-TBI-

148TC 

Hồ Chí 

Minh 

Số 148 Trường Chinh, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

51 
CPS-HCM-Q12-

896HHG 

Hồ Chí 

Minh 

Số 896 Hà Huy Giáp, Khu phố 2, Phường Thạnh Lộc, Quận 

12, Thành phố Hồ Chí Minh 

52 
CPS-HCM-GVA-

5NK 

Hồ Chí 

Minh 

Số 05 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

53 
CPS-HCM-TDU-
943KVC 

Hồ Chí 
Minh 

Số 943 Kha Vạn Cân, Phường Linh Tây, Thành phố Thủ Đức, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

54 
CPS-HCM-BTA-

386HL2 

Hồ Chí 

Minh 

Ngã tư 4 xã Số 386 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, 

Quận Bình Tân , Thành phố Hồ Chí Minh 

55 
CPS-HCM-TBI-
956AC 

Hồ Chí 
Minh 

956 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 
Minh 

56 
CPS-HCM-TPH-

161NS 

Hồ Chí 

Minh 

161-163  Nguyễn Sơn, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

57 
CPS-HCM-TPH-

449TKTQ 

Hồ Chí 

Minh 

Số 449 - 451 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 

58 
CPS-HCM-HMO-

4/39QT 

Hồ Chí 

Minh 

Số 4/39A- 4/39B Quang Trung, Xã Thới Tam Thôn, Huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh 

59 
CPS-HCM-BCH-
C3PH 

Hồ Chí 
Minh 

C3/1A Phạm Hùng, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

60 
CPS-HCM-BTA-

888TL10 

Hồ Chí 

Minh 

Số 888 Tỉnh Lộ 10 khu phố 1, Phường Bình Trị Đông A, 

Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh 

61 
CPS-HCM-BTA-

229NTT 

Hồ Chí 

Minh 

Số 229 Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hoà B, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 

62 
CPS-HCM-TPH-

472LTT 

Hồ Chí 

Minh 

472 - 474 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

63 
CPS-HCM-TBI-
359CH 

Hồ Chí 
Minh 

Số 359 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ 
Chí Minh 

64 
CPS-HCM-CCH-
193TL8 

Hồ Chí 
Minh 

193 Tỉnh Lộ 8, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, Thành phố 
Hồ Chí Minh 



65 
CPS-HCM-Q12-
1KNAT 

Hồ Chí 
Minh 

Số 1H- 1K-9A Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Hiệp Thành, Quận 
12, Thành phố Hồ Chí Minh 

66 
CPS-HCM-Q06-
460HG 

Hồ Chí 
Minh 

Số 458 - 460 Hậu Giang, phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ 
Chí Minh 

67 
CPS-HCM-Q11-

457LDH 

Hồ Chí 

Minh 

Số 457- 457B Lê Đại Hành, Phường 11, Quận 11, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

68 
CPS-HCM-Q09-

241LVV 

Hồ Chí 

Minh 

241 Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Thành phố Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

69 
CPS-HCM-Q02-
190NTD 

Hồ Chí 
Minh 

Số 190 Nguyễn Thị Định, Phường An Phú, Thành phố Thủ 
Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 

70 
CPS-HCM-Q04-
177KH 

Hồ Chí 
Minh 

Số 177 Khánh Hội, Phường 3, Quận 4,Thành phố Hồ Chí 
Minh 

71 
CPS-HCM-TDU-

632AKVC 

Hồ Chí 

Minh 

Số 632A Kha Vạn Cân, Phường Linh Đông, Thành phố Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 

72 
CPS-HCM-Q08-

579DBT 

Hồ Chí 

Minh 

Số 579-581 Dương Bá Trạc, phường 1, Quận 8, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

73 
CPS-HCM-Q09-
241DXH 

Hồ Chí 
Minh 

Số 241-243 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, Thành phố 
Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 

74 
CPS-HCM-Q01-

157NTMK 

Hồ Chí 

Minh 

Số 157-159 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

75 
CPS-HCM-PNH-

114PDL 

Hồ Chí 

Minh 

Số 114 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

76 
CPS-HCM-Q07-
571HTP 

Hồ Chí 
Minh 

Số 571 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

77 
CPS-HCM-Q12-

93/8CNAT 

Hồ Chí 

Minh 

Số 93/8C Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

78 
CPS-HCM-Q12-

17PVH 

Hồ Chí 

Minh 

Số 6/5C Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

79 
CPS-HCM-Q07-

435NTT 

Hồ Chí 

Minh 

435A-435B Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phong, Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

80 
CPS-HCM-GVA-
567LQD 

Hồ Chí 
Minh 

Số 567 Lê Quang Định, Phường 1, Quận Gò Vấp,Thành phố 
Hồ Chí Minh 

81 
CPS-HCM-GVA-

525AQT 

Hồ Chí 

Minh 

Số 525A Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

82 
CPS-HCM-TBI-

672AC 

Hồ Chí 

Minh 

Số 672-674-676 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình,Thành 

phố Hồ Chí Minh 

83 
CPS-HCM-Q10-

347NTP 

Hồ Chí 

Minh 

347- 351 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

84 
CPS-HCM-Q09-
125LVV 

Hồ Chí 
Minh 

Số 125 Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Thành phố Thủ Đức, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

85 
CPS-HCM-GVA-

272NO 

Hồ Chí 

Minh 

272- 274-276-278 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, 

Thành Phố Hồ Chí Minh 

86 
CPS-HCM-Q02-

139TN 

Hồ Chí 

Minh 

Số 139 Trần Não,Phường Bình Khánh, Thành Phố Thủ Đức, 

Thành Phố Hồ Chí Minh 

87 
CPS-HCM-Q07-

248NTT 

Hồ Chí 

Minh 

Số 248 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành 

phố Hồ Chí Minh 



88 
CPS-HCM-Q01-
220TQK 

Hồ Chí 
Minh 

Số 218-220 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

89 
CPS-HCM-GVA-
59QT 

Hồ Chí 
Minh 

Số 59B Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

90 
CPS-HCM-Q06-

1075BHG 

Hồ Chí 

Minh 

Số 1075- 1075A  Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

91 
CPS-HCM-TBI-

190BHVT 

Hồ Chí 

Minh 

Số 190B Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành 

Phố Hồ Chí Minh 

92 
CPS-HCM-TDU-
18VVN 

Hồ Chí 
Minh 

Số 18 Võ Văn Ngân, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

93 
CPS-HCM-Q01-
134NTH 

Hồ Chí 
Minh 

Số 134 Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

94 
CPS-HCM-Q10-

288BTH 

Hồ Chí 

Minh 

Số 286- 288 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

95 
CPS-HCM-Q01-

55BTQK 

Hồ Chí 

Minh 

Số 55B Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

96 
CPS-KGI-PQU-
35HV 

Kiên 
Giang 

Số 35 Hùng Vương,Phường Dương Đông, Thành phố Phú 
Quốc, Tỉnh Kiên Giang 

97 
CPS-KGI-RGI-
117NTT 

Kiên 
Giang 

117-119 Nguyễn Trung Trực,Phường Vĩnh Bảo, Thành phố 
Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang 

98 
CPS-LDO-DLA-

04NVC 
Lâm Đồng 

04 Nguyễn Văn Cừ, Phường 01, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm 

Đồng 

99 
CPS-LAN-BLU-

82NHT 
Long An 

Số 82-84 Nguyễn Hữu Thọ, Khu phố 3, Thị Trấn Bến Lức, 

Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An 

100 
CPS-LAN-TAN-
122HV 

Long An 
122 -124 Hùng Vương, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh 
Long An 

101 
CPS-NAN-VIN-
61LL 

Nghệ An 
Số 53, Ngõ 59, Khối 2, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, 
Nghệ An 

102 
CPS-PTH-VTR-

2379HV 
Phú Thọ 

Số 2377 + 2379, Đường Hùng Vương, Phường Nông Trang, 

Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ 

103 
CPS-QBI-DH-

117THD 

Quảng 

Bình 

Số 117 Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng 

Hới, Tỉnh Quảng Bình 

104 
CPS-QNI-HL-

126KL 

Quảng 

Ninh 

Số 126 +128 +130 đường Kênh Liêm, Phường Cao Thắng , 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh 

105 
CPS-STR-STR-

91HV 
Sóc Trăng 

Số 91 Hùng Vương, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh 

Sóc Trăng 

106 
CPS-TNI-TNI-

855CMT8 
Tây Ninh 

855 Cách Mạng Tháng Tám Khu phố Hiệp Bình, Phường 

Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

107 
CPS-TNI-TBG-

214QL22 
Tây Ninh 

Số 214 Quốc Lộ 22,Phường Trảng Bàng, Thị Trấn Trảng 

Bàng, Tỉnh Tây Ninh 

108 
CPS-TGI-MTO-
472AB 

Tiền 
Giang 

Số 472 đường Ấp Bắc, Phường 10, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh 
Tiền Giang 

109 
CPS-TNG-PDP-

219HVT 

Thái 

Nguyên 

Số 477 đường Lương Ngọc Quyến, Phường Phan Đình Phùng, 

Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên 



110 
CPS-THO-THO-
260TP 

Thanh Hóa 
Số 260 đường Trần Phú, Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh 
Hóa, Tỉnh Thanh Hoá 

111 
CPS-TVI-TVI-
24DBP 

Trà Vinh 
Số 24 Điện Biên Phủ, Khóm 7, Phường 6, Thành phố Trà 
Vinh, Tỉnh Trà Vinh 

112 
CPS-VPH-VYE-

3ML 
Vĩnh Phúc 

Số 3, Đường Mê Linh, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh 

Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc 

 


